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Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định mức hỗ trợ đăng ký 
bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công 
nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công 
nhận giống cây trồng mới trên địa bàn tỉnh Cà 
Mau đến năm 2030.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo 
hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và 
nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây 
trồng mới trên địa bàn tỉnh Cà Mau đến năm 
2030 theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 
số 75/2021/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2021 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý 
tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài 
sản trí tuệ đến năm 2030.

Kế thừa Nghị quyết số 04/2022/NQ-
HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2022 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Cà Mau quy định mức 
hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, 
kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng 
ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới 
trên địa bàn tỉnh Cà Mau đến năm 2030. 
Đồng thời, xác định thêm căn cứ của văn 
bản quy phạm pháp luật cấp trên để quy 
định phạm vi điều chỉnh cho chặt chẽ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có 
liên quan đến việc đăng ký bảo hộ đối với 
sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn 
hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây 
trồng mới trên địa bàn tỉnh Cà Mau đến năm 
2030.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc 
tổ chức triển khai, quản lý và thực hiện chính 
sách hỗ trợ quy định tại Nghị quyết này. 

2. Tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký bảo hộ 
sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu; 

Kế thừa Nghị quyết số 04/2022/NQ-
HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2022 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Cà Mau quy định mức 
hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, 
kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng 
ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới 
trên địa bàn tỉnh Cà Mau đến năm 2030. 
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đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới. 

3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên 
quan đến việc thực hiện Nghị quyết này.

Đồng thời, quy định theo từng nhóm đối 
tượng gồm nhóm các cơ quan quản lý nhà 
nước; nhóm đối tượng chịu tác động trực 
tiếp và nhóm các cơ quan, tổ chức, cá nhân 
có liên quan cho chặt chẽ.

Điều 3. Mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với 
sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn 
hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây 
trồng mới
1. Đối với đăng ký bảo hộ trong nước
a) Đối với đơn đăng ký bảo hộ sáng chế và 
đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng 
mới: 30 triệu đồng/đơn;
b) Đối với đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công 
nghiệp và nhãn hiệu: 15 triệu đồng/văn bằng 
bảo hộ.
2. Đối với đăng ký bảo hộ ở nước ngoài cho 
các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này: 
60 triệu đồng/đơn được chấp nhận hợp lệ, các 
văn bản tương ứng theo quy định của tổ chức 
quốc tế hoặc quốc gia nộp đơn.

Điều 3. Mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với 
sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; 
đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng 
mới
1. Đối với đăng ký bảo hộ trong nước
a) Đối với đơn đăng ký bảo hộ sáng chế và đăng 
ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới: 30 
triệu đồng/đơn;
b) Đối với đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công 
nghiệp và nhãn hiệu: 15 triệu đồng/văn bằng bảo 
hộ.
2. Đối với đăng ký bảo hộ ở nước ngoài cho các 
đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này: 60 triệu 
đồng/đơn được chấp nhận hợp lệ, các văn bản 
tương ứng theo quy định của tổ chức quốc tế 
hoặc quốc gia nộp đơn.

Kế thừa Nghị quyết số 04/2022/NQ-
HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2022 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Cà Mau quy định mức 
hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, 
kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng 
ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới 
trên địa bàn tỉnh Cà Mau đến năm 2030. 

Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện
1. Nguồn ngân sách nhà nước chi sự nghiệp 
khoa học và công nghệ hằng năm của tỉnh. 
2. Nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá 
nhân và các nguồn kinh phí khác theo quy 

Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện
1. Nguồn ngân sách nhà nước chi sự nghiệp khoa 
học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi 
số hằng năm của tỉnh. 
2. Nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân 
và các nguồn kinh phí khác theo quy định của 

Kế thừa Nghị quyết số 04/2022/NQ-
HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2022 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Cà Mau quy định mức 
hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, 
kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng 
ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới 
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định của pháp luật. pháp luật. trên địa bàn tỉnh Cà Mau đến năm 2030. 
Đồng thời, điều chỉnh tên nguồn kinh phí 
theo đúng quy định tại điểm b khoản 2 
Điều 39 Luật Ngân sách nhà nước năm 
2025.

Điều 5. Hiệu lực thi hành
1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
...... tháng ...... năm 2026. 
2. Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 03 
tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Cà Mau quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối 
với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn 
hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng 
mới trên địa bàn tỉnh Cà Mau đến năm 2030 hết 
hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực 
thi hành.

Nhằm quy định rõ hiệu lực thi hành của 
Nghị quyết và xử lý hiệu lực của văn bản 
quy phạm pháp luật có liên quan bảo đảm 
tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống văn 
bản quy phạm pháp luật, tránh chồng chéo, 
mâu thuẫn trong quá trình áp dụng và tạo 
cơ sở pháp lý rõ ràng cho các cơ quan, tổ 
chức, cá nhân trong quá trình tổ chức thực 
hiện.

Điều 6. Quy định chuyển tiếp
Các trường hợp đủ điều kiện nhưng chưa được 
hỗ trợ theo Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND 
ngày 03 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Cà Mau quy định mức hỗ trợ đăng ký 
bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công 
nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công 
nhận giống cây trồng mới trên địa bàn tỉnh Cà 
Mau đến năm 2030 thì được xem xét hỗ trợ 
theo Nghị quyết này.

Nhằm đảm bảo quyền lợi của tổ chức, cá 
nhân có đơn đăng ký bảo hộ sáng chế và 
đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng 
mới được chấp nhận hợp lệ; được cấp văn 
bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và 
nhãn hiệu nhưng chưa được hỗ trợ theo 
quy định tại Nghị quyết số 04/2022/NQ-
HĐND, nhằm đảm bảo tính liên tục của 
chính sách.

Điều 5. Tổ chức thực hiện Điều 7. Tổ chức thực hiện Thực hiện theo Mẫu số 17 Nghị định số 
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1. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện 
Nghị quyết này.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban 
của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng 
nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 
giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân 
tỉnh Cà Mau Khóa X, Kỳ họp thứ Sáu thông 
qua ngày 13 tháng 7 năm 2022 và có hiệu lực 
thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2022.

1. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị 
quyết này.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của 
Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân 
dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát 
việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh 
Cà Mau khóa XI, Kỳ họp thứ …. thông qua 
ngày….    tháng….năm 2026.

78/2025/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi 
Nghị định 187/2025/NĐ-CP.


